
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2023

Tên lớp: TCYS25 - Tên ngành: Y sỹ - Trình độ: TRUNG CẤP - Hệ: Chính quy

(Kèm theo Quyết định số             /QÐ-CÐYT ngày         /        /             của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế)

TT Mã sinh viên Họ và tên
Ngày tháng
năm sinh

Tín chỉ đã tích lũy

Tín chỉ
bắt buộc

Tín chỉ
tự chọn

Tổng số
tín chỉ

Điểm
trung bình

tích lũy
thang 4

Xếp loại
tốt nghiệp

Ghi chú

1 21316016 Tô Thị Thúy An 11/09/2003 62 0 62 3.00 Khá

2 21316009 Hoàng Đình Bình 03/03/2003 62 0 62 3.13 Khá

3 21316007 Trần Chính Đại 09/02/1996 62 0 62 3.54 Giỏi

4 21316038 Bùi Tấn Đạt 19/11/2003 62 0 62 3.37 Giỏi

5 21316001 Đào Thị Minh Hải 12/05/2001 62 0 62 3.59 Giỏi

6 21316033 Hồ Đông Hồ 24/12/2003 62 0 62 2.77 Khá

7 21316027 Trần Thị Huế 20/08/2003 62 0 62 3.06 Khá

8 21316030 Tạ Ngọc Huy 22/09/2003 62 0 62 3.10 Khá

9 21316005 Đặng Huỳnh Ngọc Hương 12/03/2003 62 0 62 3.42 Giỏi

10 21316036 Bùi Đình Kiên 01/01/2000 62 0 62 2.71 Khá

11 21316012 Vũ Tuấn Kiệt 27/01/2003 62 0 62 3.50 Giỏi

12 21316025 Vixaivong Kikham 05/12/2000 62 0 62 3.19 Khá

13 21316022 Lê Thị Khánh Linh 23/10/2003 62 0 62 3.69 Giỏi
Hạ bậc học
lại, thi lại

14 21316032 Nguyễn Thảo Nguyên 04/12/1997 62 0 62 3.64 Xuất sắc

15 21316015 Phạm Thảo Nguyên 04/09/2003 62 0 62 3.19 Khá

16 21316002 Nguyễn Thị Nhạn 12/10/1986 62 0 62 3.98 Xuất sắc

17 21316010 Khổng Nguyễn Linh Nhi 31/07/2003 62 0 62 3.52 Giỏi

18 21316013 Ngô Thị Hồng Nhung 16/08/2003 62 0 62 3.36 Giỏi

19 21316026 Khounchamnong Parath 02/06/2001 62 0 62 3.39 Giỏi

20 21316031 Nguyễn Vinh Quang 19/06/2001 62 0 62 3.00 Khá

21 21316003 Phạm Thị Sim 15/05/1994 62 0 62 3.94 Xuất sắc

22 21316006 Cao Khắc Thành 01/09/2003 62 0 62 3.09 Khá

23 21316017 Đinh Quốc Thắng 27/03/2003 62 0 62 3.42 Giỏi

24 21316024
Souvongkhamchanh
Thipphachanh

13/10/2001 62 0 62 3.29 Giỏi

25 21316034 Phạm Trung Thịnh 07/10/1999 62 0 62 3.15 Khá

26 21316018 Trần Minh Tiến 21/12/1996 62 0 62 3.16 Khá

27 21316019 Nguyễn Đức Toàn 26/01/2001 62 0 62 3.33 Giỏi

28 21316029 Trịnh Thị Thùy Trang 24/07/2000 62 0 62 3.51 Giỏi

29 21212065 Nguyễn Trần Tường Vi 29/12/2003 62 0 62 3.47 Giỏi

Ấn định số sinh viên trong danh sách : 29
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